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TT CHỈ TIÊU 

CƠ QUAN CHỦ 
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MƢU/ THỰC 
HIỆN 

NHIỆM VỤ ĐƢỢC PHÂN 
CÔNG  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 TÍNH MINH BẠCH VÀ TIẾP CẬN THÔNG TIN  

1.1 

Công khai 

quy hoạch, 

kế hoạch sử 

dụng đất 

- Công chức Địa 

chính Xây dựng, 

TTĐT và Môi 

trường 

Đảm bảo 100% các Quyết định, 

Công văn chỉ đạo liên quan, bản đồ 

quy hoạch sử dụng đất được công 

khai theo quy định của Pháp luật 

- Công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện: 

Thông báo số 20/TB-UBND ngày 24/4/2022 về 

việc niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 của thành phố Hạ Long 

- Nội dung công khai: Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 của thành phố Hạ Long bao gồm 

- Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở UBND 

phường  

- Kết quả thực hiện: Vẫn đang thực hiện niêm yết 

công khai 

1.2 

Công khai 

quy hoạch; 

quy hoạch 

phân khu 

- Công chức Địa 

chính Xây dựng, 

TTĐT và Môi 

trường  

Đảm bảo 100% danh mục quy 

hoạch xây dựng các dự án đầu tư; 

danh mục dự án thu hút mời gọi 

đầu tư; công khai các bản đồ quy 

hoạch xây dựng... được công khai 

theo quy định của Pháp luật 

- Công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện:  

Mời các hộ dân dự công bố công khai quy hoạch 

các dự án trên địa bàn phường  

+ Công khai Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 ba ô tái 

định cư đối diện trại tôm giống phường Tuần 

Châu. 

+ Công bố công khai hủy bỏ 27 quy hoạch chi tiết 
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tỷ lệ 1/500 thuộc quy hoạch phân khu 8, phường 

Tuần Châu. 

+ Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch phát 

huy giá trị lịch sử di tích lịch sự Bác Hồ trên đảo 

Tuần Châu. 

- Hình thức công khai: Tổ chức hội nghị công khai 

- Kết quả thực hiện: Nhân dân cơ bản đồng ý. 

1.3 

Công khai 

quy hoạch 

xây dựng 

nông thôn 

mới, đề án 

cơ cấu lại 

sản xuất 

nông nghiệp 

gắn với 

phát triển 

du lịch - 

dịch vụ và 

đô thị 

- Công chức Văn 

hóa – Xã hội 

- Công khai văn bản hành chính 

và bản đồ quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới tại các xã, phường: 

Phòng Quản lý đô thị và UBND 

các xã, phường 

- Công khai kế hoạch phát triển 

các ngành kinh tế, công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp, thuỷ sản, 

nông nghiệp; định hướng sản phẩm 

OCOP; các đề tài khoa học, công 

nghệ đã triển khai đạt hiệu quả 

- Công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện: 

Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân 

đối với kết quả xây đạt chuẩn văn minh đô thị trên 

địa bàn phường Tuần Châu 

- Nội dung công khai: Công khai kết quả lấy ý kiến 

về sự hài lòng của người dân đối với kết quả 

phường đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn 

phường Tuần Châu 

- Hình thức công khai: Niêm yết tại nhà văn hóa 

các khu phố trên địa bàn phường 

- Kết quả thực hiện: Không có ý kiến phản đối của 

người dân 

1.7 

Công khai 

về công tác 

cán bộ; kế 

hoạch cải 

cách hành 

chính 

- Công chức Tư 

pháp - Hộ tịch 

- Công chức Văn 

phòng – Thống kê 

Công khai thông tin về công tác 

quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, 

luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, 

thực hiện chính sách cán bộ; Kế 

hoạch cải cách hành chính, chỉ số 

cải cách hành chính 

- Công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện:  

+ Biên bản niêm yết công khai kế hoạch số 11/KH-

UBND ngày 26/01/2022 kế hoạch cải cách hành 

chính của phường Tuần Châu năm 2022 

Nội dung công khai: Kế hoạch cải cách hành chính 

của phường Tuần Châu năm 2022 

Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở và cổng 
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thông tin điện tử của UBND phường 

+ Biên bản niêm yết công khai Kế hoạch số 

32/KH-UBND ngày 02/3/2022 về kế hoạch định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác công chức UBND 

phường Tuần Châu năm 2022 

Nội dung công khai: Kế hoạch định kỳ chuyển đổi 

vị trí công tác công chức UBND phường Tuần 

Châu năm 2022 

Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở và cổng 

thông tin điện tử của UBND phường 

Kết quả thực hiện: Không có ý kiến phản đối của 

người dân 

1.8 

Công khai 

bộ thủ tục 

hành chính, 

hƣớng dẫn 

thực hiện 

quy trình 

hành 

chính... 

- Công chức Văn 

phòng – Thống kê 

Công khai bộ thủ tục hành 

chính, danh mục, số lượng thủ tục 

hành chính được niêm yết và 

hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết 

định, chính sách, thủ tục hành 

chính tại Trung tâm, xã, phường và 

trên cổng thông tin điện tử thành 

phố; công khai số lượng hồ sơ giải 

quyết, hồ sơ còn tồn đọng, vướng 

mắc...  

- Công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện: 

Cập nhật theo hướng dẫn của thành phố 

- Nội dung công khai: Công khai bộ thủ tục hành 

chính, danh mục, số lượng thủ tục hành chính được 

niêm yết; công khai số lượng hồ sơ giải quyết, hồ 

sơ còn tồn đọng, vướng mắc... 

- Hình thức công khai: Niêm yết tại Bảng công 

khai các TTHC cấp phường theo QĐ của UBND 

tỉnh và Tại Màn hình hiển thị kết quá giải quyết hồ 

sơ của UBND phường, nhà văn hóa 05 khu phố. 

- Kết quả thực hiện: Không có ý kiến phản đối của 

người dân 

1.9 
Công khai 

thông tin 

đấu giá 

- Công chức Địa 

chính Xây dựng, 

TTĐT và Môi 

Công khai thông tin đấu giá 

quyền sử dụng đất, công  tác đền 

bù GPMB các dự án trên địa bàn 

Năm 2022 UBND phường Tuần Châu không thực 

hiện tổ chức cưỡng chế, GPMB đối với trường hợp 

nào trên địa bàn phường. 
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quyền sử 

dụng đất, 

công tác 

đền bù 

GPMB các 

dự án 

trường thành phố; phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện dự án phát 

triển kinh tế-xã hội trên địa bàn 

thành phố. 

 

3 
Chi phí 

không 

chính thức 

Bộ phận 

TN&TKQ 

phường 

Tham mưu kiểm tra giám sát 

các trường hợp gây phiền hà, khó 

khăn, phát sinh chi phí không 

chính thức cho doanh nghiệp và 

người dân 

Trong năm 2022, không nhận được sự phản ánh, 

kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về các 

trường hợp gây phiền hà, khó khăn, phát sinh chi 

phí không chính thức. 

4 

Chi phí thời 

gian: Rút 

ngắn thời 

gian giải 

quyết thủ 

tục hành 

chính 

Bộ phận 

TN&TKQ 

phường 

- Giảm thời gian chờ đợi của 

người dân, doanh nghiệp tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả hiện 

đại cấp xã xuống trung bình còn tối 

đa 25 phút/01 lần đến giao dịch. 

Phấn đấu đạt trên 50% số lượng 

giao dịch dưới 10 phút/lần. 

Kiểm soát thời gian làm việc 

của cán bộ, công chức làm việc tại 

Bộ phận TN&TKQ cấp xã. 

Thường xuyên chấn chỉnh, nâng 

cao chất lượng thực thi chính sách, 

pháp luật, xây dựng văn hóa đồng 

hành, phục vụ người dân và doanh 

nghiệp. 

Thực hiện hướng dẫn của TT HCC thành phố, Bộ 

phận TN&TKQ phường thực hiện TTHC trả kết 

quả trước hạn cho người đến làm TTHC tại 

phường. 

Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ 

thực hiện đúng kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

5 Cạnh tranh Công chức Địa Tiếp cận các quy hoạch xây Trong năm 2022, trên địa bàn phường không có 
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bình đẳng chính Xây dựng, 

TTĐT và Môi 

trường 

dựng, đề xuất dự án đầu tư. 

Tạo mối liên kết sản xuất, kinh 

doanh giữa các Doanh nghiệp 

trong thành phố. Hình thành liên 

danh, liên kết thực hiện dự án đầu 

tư. 

Hỗ trợ tham gia thị trường, tìm 

kiếm cơ hội đầu kinh doanh. 

quy hoạch xây dựng, đề xuất dự án đầu tư. 

6 

Tính năng 

động cua 

địa phƣơng 

và vai trò 

ngƣời đứng 

đầu 

Chủ tịch UBND 

phường 

Chủ tịch UBND phường chịu 

trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm 

vụ tại UBND phường, nhiệm vụ 

liên quan đến doanh nghiệp được 

UBND thành phố giao. 

Chủ tịch UBND phường chỉ đạo sát sao các bộ 

phận thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu đảm bảo 

DDCI trên địa bàn phường. 
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